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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ CỦA NGÀNH NGOẠI VỤ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này có 03 thủ tục hành chính đặc thù của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (có danh mục, nội dung của các thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Sở Ngoại vụ thực hiện niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính tại Quyết định này theo quy định và cập nhật quy trình giải quyết từng thủ tục trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Hệ thống Vnptioffice;
- Lưu: VT, KSTTHC.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Sơn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ CỦA NGÀNH NGOẠI VỤ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang)
Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ MỚI BAN HÀNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	I. Lĩnh vực: Ngoại vụ

	1
	Thủ tục cho phép tổ chức đoàn ra

	2
	Thủ tục cho phép đón tiếp đoàn vào

	II. Lĩnh vực: Hội nghị hội thảo quốc tế

	1
	Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Hà Giang


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH HA GIANG Péoc lap - Tu do - Hanh phiic
&/t 10P-UBND Ha Giang, ngayld thang § nim 2018
QUYET PINH

V& viéc cong b thii tuc hanh chinh djc thii cia nganh Ngoai vu
ap dung trén dia ban tinh Ha Giang

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH HA GIANG

Can ctr Luat TH chuc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 ndm 2015;
Cén clr Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 ndm 2010 cua Chinh
phu vé kiém soat tha tuc hanh chinh; Cén cir Nghi dinh s6 92/2017/NB-CP ngay
07/8/2017 ctia Chinh phu stra ddi, bd sung mdt sb diéu cia cac nghi dinh lién
quan dén kiém soét thi tuc hanh chinh;

Cén cr Nghi dinh sb 92/2017/ND-CP ngdy 07 thang 8 ndm 2017 ctia Chinh
pht vé stra doi, bd sung mdt s6 diéu ciia cac Nghi dinh lién quan dén kiém soat
thu tuc hanh chinh;

Cin ctr Théng tu sb 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 ndm 2017 cta Bo
trudng, Chi nhiém Van phong Chinh pht huéng din nghiép vu vé kiém soat thi
tuc hanh chinh;

Xét d& nghi cia Gidm dbec S& Ngoai vu,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay c6 03 tha tuc hanh chinh déc
thi ciia nganh Ngoai vu dp dung trén dia ban tinh Ha Giang (c6 danh muc, ni
dung ctia cdc thi tuc hanh chinh kém theo).

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay k}'/

S& Ngoai vu thuc hién niém yét cong khai kip thoi, day da thu tuc hanh

chinh tai Quyet dinh nay theo quy dinh va cap nhét quy trlnh giai quyét timg thu
tuc trén hé théng phan mém mot cira dién tir tinh Ha Giang.

Piéu 3. Chanh Vin phong Uy ban nhan dan tinh; Gidm déc S& Ngoa1 vy,
Thua truorng céc s, ban, nganh; Uy ban nhan dén céac huyén, thanh phd va céc tb
chirc, cd nhan cé lién quan chiu trach nhi€ém thi hanh Quyet dinh nay./.

Noi nhén: CHU TICH
- Nhu Diéu 3; ¢
- Van phong Chinh pht (Cuc KSTTHC);
- Bo Ngoai giao;

- Thuong truc Tinh uy;

- Thuong truc HDND tinh;

- Chu tich, ciac PCT UBND tinh;

- Vén phong Tinh uy;

- Van phong Boan DPBQH-HDND tinh;

- Chéanh Van phong, cac PCVP UBND tinh;
- Cbng Théng tin dién tir tinh;

- Trung t&m hanh chinh cong tinh;

- Hg théng Vnptioffice;

- Luu: VT, KSTTHC. 4
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e fﬂﬁﬁ AC THU CUA NGANH NGOAI VU AP DUNG
% TREN DJA BAN TINH HA GIANG
(Ban h@iith k’ézpr 'the.o:QtM" inh so‘]ﬂ/ /QD-UBND ng&y(jhdngfndm 2018 cua
\? B0 3" ich UBND tinh Ha Giang)
S

Phian I
TUC HANH CHINH PAC THU MOI BAN HANH

STT

Tén thi tuc hanh chinh

THU TUC HANH CHINH CAP TINH

I. Linh vuec: Ngoai vu

1

Thi tuc cho phép té chirc doan ra

2

Thi tuc cho phép dén tiép doan vao

IL Linh vwc: Hdi nghi hdi thao quéc té

1

Th tuc cho phép tb chire hoi nghi, hdi thao quéc té tai tinh Ha Giang








Phin II
NQI DUNG CUA THU TUC HANH CHINH DAC THU
CUA NGANH NGOAI VU AP DUNG TREN DIA BAN TINH HA GIANG

I. Linh vuc: Ngoai vu

1. Thi tuc: Cho phép t6 chirc doan ra

a) Cap thuec hién: Cép tinh

b) Trinh tu thuc hién:

Buéc 1: T§ chirc, c4 nhan trén dia ban tinh Ha Giang hoan thién ho so
theo quy dinh, ndp ho so dén S& Ngoai vu.

Dia chi tiép nhan: B6 phan mot ctra S& Ngoai vy, Trung tdm hanh chinh
cong tinh Ha Giang, s6 519, dudong Nguyén Trii, phudng Nguyén Trii, thanh
phé Ha Giang, tinh Ha Giang.

Budc 2: S& Ngoai vu tiép nhan hd so, thdm dinh, trinh cac cép thAm
quyén xem xét, quyet dinh.

Truorng hop hd so chua hop 18, thiéu théng tin: d& nghi bd sung dé duoc
thuc hién giai quyét (chi dugc thuc hién 01 l4n).

Trudomg hop hd so khong dép (g di diéu kién dé tiép tuc giai quyét thi
thuc hién tra ho so ngay sau khi t6 chirc tham dinh va néu rd ly do.

Buée 3: Cip c6 thdm quyén xem xét, quyét dinh va tra két qua cho S&
Ngoai vu (tai B6 phdn mét ctra Trung tdm hanh chinh céng tinh). Trudng hop
thu tuc hanh chinh khdéng duogc giai quyét phai c6 van ban trd 161, néu r6 ly do.

Budc 4: S& Ngoai vu tra két qua cho td chirc, c4 nhan tai Trung tdm hanh
chinh cong tinh Ha Giang).

c¢) Cach thirc thue hién:

- Tiép nhan hd so: Tiép nhén truc tiép, qua dich vu buu chinh, qua hé
thdng dién tir va céc hinh thirc khéc.

- Kiém tra ho so:
+ Trudng hop hd so diy du, hop 1€: Ghi giéy bién nhén, hen ngay tra két qua.

+ Truong hop hé so thiéu, chua ding quy dinh: Huéng din bd sung hoic
tra lai hd so (hé so giri tra lai, don vi nhan hd so thuc hién tra phi buu dién theo
quy dinh).

Thoi gian tiép nhan va tra két qua: Tir thir 2 dén thi 6 (rir ngay 18, ngay nghi).
+ Sang: Tl 07 gio 30 phut dén 11 giv 30 phut
+ Chidu: Tir 13 gi¢r 30 phut dén 17 gi& 00 phit.

- Tra két qua: Tra truc tiép, qua hé théng dién tu, qua dich vu buu chinh
(don vi nhén két qua tra phi buu chinh sau khi nhén).

d) Thanh phin hd so:
- To trinh/cong van, dé an (01 ban chinh).

- Thu mai cua d6i téc hodc vin béan lién quan dén viéc td chirc doan ra.







- Dy thao K& hoach, lich trinh cong tac. |

- Dy thao néi dung lam viéc, bién ban du kién ky két (néu co).

e) S6 lrong hd so: 01 bo.

f) Thoi han gidi quyét:

- Trudng hop hd so thude thim quyen giai quyet cua Tinh uy, HDND,
UBND tinh: 25 ngay lam viéc ké tir ngay tiép nhan da hé so hop 1é (trir truong
hop dac biét), cu thé:

+ S& Ngoai vu nhén va thim dinh hd so: 05 ngay

+ Cép thidm quyén xem xét, quyét dinh: 20 ngay.

- Truong hop hé so thudc tham quyén giai quyét ctia Giam dbc S& Ngoai
vu: 07 ngay 1am viéc ké tir ngay tiép nhén du hé so hop 18.

g) Poi twgng thwe hién thi tuc hanh chinh:

- Céc ddng chi nghi huu nguyén 1a Bi thu, Phé Bi thu Tinh uy, cén b
dang vién dang cong tdc tai cac co quan, don vi truc thugc Tinh uy, Uy ban
mit trdn T qudc va td chuc chinh tri cap tinh, cAp huyén (can bd dién Ban
Thuong truc, Ban Thuong vu tinh 4y quan ly).

- Cén bo, dang vién dang cong tac tai cadc co quan, don vi truc thudc
Hoi dong nhan dan tinh (ddi véi cdc chitc danh thugc dién Ban Thuong vu
Tinh uy quan T hu’O’ng trwc Hoi déng nhdn dén ra quyét dinh sau khi ¢é y
kién dong y bdng vin ban ciia Thuong triee Tinh 1y).

- Pho chu tich UBND tinh, Chanh Van phong, Phé Chanh Van phong
UBND tinh, Giam ddc, Phé Giam ddc so, ban, nganh tuong duong thudce
UBND tinh, ngudi ding diu céc td chire chinh tri xa hoi, nghé nghiép cap
tinh; Chu tich, Phé chu tich Uy ban nh4n dan céc huyen thanh phd; Thu
trudong cac don vi su nghlep thudc UBND tinh (d6i véi cdc chirc danh thugc
dién Ban Thu'ang vu Tinh iy quan ly Thwang trwc UBND tinh ra quyét dinh
sau khi cé y kién déng y bang vin ban cia Thuong truc Tinh uy).

- Truéng phong tré xudng cla cic so, ‘ban, nganh; Cép pho trudng tré
xuong cac don vi sy nghiép cdng lap va céc td chirc xa hoi, nghé nghiép thudc
Uy ban nhén dén tinh.

h) Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh:

- Co quan c6 thAm quyén quyét dinh theo quy dinh: Tinh dy; Hoéi dong
nhén dan tinh; Uy ban nhan dén tinh; Giam déc S& Ngoai vu.

- Co quan hogic ngudi c6 thim quyén duoc Gy quyén, phan cip thyuc hién
(néu c6): Khong

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Sé Ngoai vu tinh Ha Giang.
- Co quan phdi hop (néu c6): Céc co quan c6 lién quan.

i) Két qua thwc hién thi tuc hanh chinh: Quyét dinh, cong van.
J) Phi, 1€ phi: Khong.

k) Tén miu don, miu to khai:







- Pé 4n: miu 01

- Céng van: méu 02.

I) Yéu cAu, diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh:

Noi dung to trinh/cong van va dé 4n t6 chirc doan ra néu rd: Muc dich,
thanh phan ndi dung cong tac, dia diém, thoi gian, kinh phi cho chuyén di
(thanh phan doan ghi rd théng tin: can bd do bau cir, cong chirc, vién chirc; ma

ngach, bic luong, chirc vu); cong van moi, thu mdi cta déi tac hodc chuong
trinh, d& an dugc cép c6 thAm quyén phé duyét.

m) Cin ct phap ly cia Thi tuc hanh chinh

- Céan cu Quyet dinh so 272-Qb/TW ngay 21/01/2015 ctia B§ Chinh trj vé
ban hanh Quy ché quan ly thong nhét céc hoat déng ddi ngoai.

- Can cr Huong dan s6 01-HD/BDNTW ngay 30/6/2015 ctia Ban dbi
ngoal Trung vong vé thuc hién Quy che quén 1y théng nhét cac hoat dong ddi
ngoai ban hanh kém theo Quyét dinh s 272-QD/TW ngay 21/01/2015 cla B
chinh tri khoa XI;

Quyet dinh sb 720/Qb- -TU ngay 22/3/2017 cua Tinh uy Ha Giang vé ban
hanh Quy ché quan ly théng nhét cac hoat dong d6i ngoai trén dia ban tinh Ha
Giang.







Méu 01
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Tén don vi DPoc 1ap — T do — Hanh phic
Sé: /DA-......... Ha Giang, ngay... ... thang....... ndm ... ...
PE AN
Té chire Poan cong tac ciia ...(tén don vi, dia phuong)....
di tham, lam viéc tai .......

Céan cur Quyét dinh 720- QP/TU ngay 22 thing 3 nam 2017 cta Tinh uy tinh Ha
Giang vé viéc ban hanh Quy ché Quan 1y théng nhét c4c hoat dong ddi ngoai trén dia

ban tinh Ha Giang;

(OF:1: 1| PN
Pon vi (hoic dia phuong) xdy dung dé an to chic doan cong tac cla
................ di tham va lam viéc tai ............. nhu sau:

I. B§icanh: ........cccoceeeinnn.

I1. Danh nghia Doan: Thanh 14p doan mang danh nghia (doan d6i ngoai/doan
di hoc tap, bdi dudng/ hodc danh nghia khac)

III- Muc dich, yéu ciu

V- Thanh phéin tham gia Poan

1. Truong doan: Pong chi ..oovvvvnnnnnnnn Lam trudng doan

2. Thanh vién: .................. ngudi (d@é nghi ghi ¥é ho tén, chirc danh ciia
tirng thanh vién doan,cdn bé do bau cir; cdng chike, vién chirc ghi r6 ma ngach, bdc
liwong, c{zz’rc vu, néu thuéc doanh nghiép Nha nude thi phai ghi ro chirc danh quan ly
va tén day dv cia doanh nghiép)

VI- Thoi gian: .... ngay, tr ngay ... thang ... nam .... Pén ngay ..... thang .....
nam.

Luu y: Thoi gian tham va lam viéc & mébi nuéc khéng qud 03 ngay/mot nudc
(khong ké thoi gian di va vé). Trong truong hop két hop di cong tdc nhiéu miedc trong
ciing mét chuyén thi khong dwoc qua 03 nuoc trong cung mot chuyén cong tdc

VII- Kinh phi: (ghi ro nguon kinh phi sir dung dé thuc hién hoat dong td
chirc doan ra)

Noi nhin: THU TRUONG DON VI
(Ky, dong dau)







) Mau 02
...................... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Tén don vi Doc lap - Tu do - Hanh phic
Sé:  / Ha Giang, ngay..... thang..... nam ... ....

Kinh giri: S Ngoai vu tinh Ha Giang

Cin clt Quyét dinh sb 720 ngay 22 thang 3 nam 2017 cta Tinh 4y Ha
Giang ban hanh Quy ché Quan ly thdng nhét céc hoat déng d6i ngoai trén dia
ban tinh Ha Giang;

Cin cir thu moi/ké hoach hoat déng dbi ngoai nam ... (hodc céc can cir

lién quan khéc)
.. (tén co quan) ..... trén trong dé nghi S& Ngoai vu giai quyét thu tuc

cho cén bQ cla .......... di cong tac/bdi dudng/hoc tap kinh nghiém .... Tai

1. Thanh p\hz’in: (dé nghi ghi ré ho tén, chitc danh cia timg thanh vién
doan, c:dn bé do bau cir; cong chic, vién chitc ghi ré mad ngach, bdc luong, chure
vy, néu thugc doanh nghiép Nha nude thi phdi ghi rd chirc danh quan ly va tén
day du cua doanh nghiép)

2. Noi dung/muc dich: ...............

4. Thoi gian: T ngdy ...thang ... ndm... dén ngay ... thang .... nim

5. Kinh phi: (Ghi r6 nguén kinh phi s dung dé chi tré cho cdn b di
nudc ngoai)

Noi nhin: THU TRUONG DPON VI
N (K};) do’ng d('iu)

......................







2. Thii tuc: Cho phép dén tiép doan vio
a) Cép thuc hién: Cép tinh
b) Trinh tw thuc hién:

Bwée 1: T chirc, ca nhin trong nudc va ngoai nudc ndp hod so dén S&
Ngoai vu.

Dia chi tiép nhan: B phin mot cira S& Ngoai vy, Trung tdm hanh chinh
cong tinh Ha Giang, sb 519, duong Nguyén Trai, phuong Nguyén Trii, thanh
phé Ha Giang, tinh Ha Giang.

Buée 2: S& Ngoai vu tiép nhén hd so, thdm dinh, trinh cac cép thAm
quyén xem xét, quyét dinh.

Truorng hop. hd so chua hop 18, thiéu théng tin: d& nghi bd sung dé dugc
thuc hién giai quyét (chi duge thuc hién 01 14n).

Truong hop hd so khong dap img di didu kién dé tiép tuc giai quyét thi
thuc hién tra hd so ngay sau khi tb chirc thim dinh va néu rd ly do.

Buée 3: Cip ¢ thdm quyén xem xét, quyet dinh va tra két qua cho S&
Ngoai vu (tai B6 phan mot cira Trung tdm hanh chinh cong tinh). Truong hop
thd tuc hanh chinh khong duoc giai quyét phai cé vin ban tra 1o, néu rd ly do.

Budc 4: S¢ Ngoai vu tra két qua tai Trung tdm hanh chinh c6ng tinh Ha
Giang.
¢) Cach thirc thuc hién:

- Tiép nhan hd so: Tiép nhan truc tiép, qua dich vu buu chinh, qua hé
thong dién tir va cac hinh thirc khac.

- Kiém tra hd so:
+ Trudng hop hd so dy dd, hop 1é: Ghi gidy bién nhan, hen ngay tra két qua.

+ Trudng hop hé so thiéu, chua ding quy dinh: Hudng din bd sung hoic
tra lai hd so theo quy dinh (hd so gui tra lai, don vi nhén hé so thuc hién tra phi
buu dién theo quy dinh).

Thoi gian tiép nhén va tra két qua: Tir thir 2 dén thi 6 (trir ngay 1€, ngay nghi).
+ Sang: Tur 07 gior 30 phit dén 11 gio 30 phit
+ Chiéu: Tir 13 gi¢r 30 phut dén 17 gios 00 phuit.

- Tra ké't’ qua: Tra truc tiép, qua hé théng dién t, qua dich vu buu chinh
(don vi nhén két qua tra phi buu chinh sau khi nhéan).

d) Thanh phén hd so:

- Cong van/to trinh xin phép cho doan vao thdm va lam vi€c tai tinh Ha
Giang; ké hoach, lich trinh hoat dong.

- Vin ban cta B9, nganh Trung wvong, vdn ban clua cac co quan, td chirc
nudc ngoai dang ky, xin phép dén tham, lam viéc tai tinh.

- Céc duy thao ndi dung lam viéc, bién ban du kién ky két (néu co).

* Do6i véi cde doan phong vién bado chi nudce ngoai ho so bo sung thém:







- Gidy phép hoat dong dugc BO Ngoai giao c'flp; ban photo hd chiéu nguoi
nudc ngoai.

- Kich ban, noi dung, ddi tugng dé nghi phong vén (néu co).

e) S6 lwong hd so: 01 bd

f) Thoi han gidi quyét:

- Trudng hop hd so thudc thim quyen giai quyet cua Tinh iy, HDND,

UBND tinh: 25 ngay lam viéc k& tir ngay tiép nhéan du hd so hop 18 (trir truong
hgp dac biét), cu thé:

+ S& Ngoai vu nhan va thim dinh hé so: 05 ngay.

+ CAp thdm quyén xem xét, quyét dinh: 20 ngay

- Truong hop hé so thudc tham quyén giai quyét ctia Giam dbc Sé Ngoai
vu: 07 ngay lam viéc ké tir ngay tiép nhan du hd so hop 18.

g) Doi twong thue hién thi tuc hanh chinh:

- Cac doan dén thdm va lam viéc véi lanh dao tinh.

- Cé4c doan khéach nudc ngoai dén thim, lam viéc véi Hai ddng nhan

dan tinh, cac ban cta Hoi dong nhan dén tinh, Hoi dong nhan dan cac huyén,
thanh pho.

- Cac doan vao truong doan tir cap Tinh trudng hoac tuong duong trd
xuong cuia nudc ngoai dén tham va lam viéc vdi tinh.

- Céc td chirc ca nhan nuéc ngoai dén nghién ciru, khao sat, lam viéc tai
tinh theo cac doan cong tac cua cac By, Ban, Nganh Trung uong hodc theo
cac chuong trinh, du an dé c6 chu truong hodc da duge cap thim quyén phé
duyét theo phan cip va cac doan _phong vién bao chi nudc ngoai va hoat dong
béo chi dd dugc B Ngoai giao cap gidy phép va hoat dong duéi sy huéng din
cua Trung tdm bao chi nudc ngoai.

h) Co quan gidi quyét thi tuc hanh chinh:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh theo quy dinh: Tinh uy Ha Giang;
Hoi dbng nhan dan tinh; Uy ban nhan dan tinh; Gidm déc S& Ngoai vu.

- Co quan hoic ngudi ¢6 thdm quyén duoc Gy quyén, phén cip thuc hién
(néu co): Khong

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: S& Ngoai vu tinh Ha Giang.
- Co quan phdi hgp (néu c6): Céc co quan 6 lién quan.

i) Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Céng vin.

j) Phi, l¢ phi: Khong.

k) Tén miu don, miu to khai:

- Pé 4n: mau 01

- Céng vin: mau 02.

I) Yéu cau, didu kién thue hién tha tuc hanh chinh:







- Céng van/to trinh, dé an hoic Ke hoach moi, don tlep va lam viéc véi
doan khach nuéc ngoai can néu rd: Tén td chirc, c4 nhén nudc ngoai; danh sach
doan (néu 1a t6 chire), quédc tich, chirc vy, noi cong tac, s& ho chiéu (kém theo
ban pho t6 hd chleu) dia diém lam viéc; ndi dung lam viéc, chuong trinh lam
viéc; thoi gian dén va két thac.

m) Cin cir phap ly cia tha tuc hanh chinh

-Céncu Quyet dinh sb 272- Qb/TW ngay 21/01/2015 cia B Chinh trj vé
ban hanh Quy ché quan Iy thong nhét cdc hoat dong a6i ngoai.

- Can cir Hudng din s6 01-HD/BDNTW ngay 30/6/2015 cia Ban dbi
ngoal Trung uong vé thuc hién Quy ché quan ly théng nhét c4c hoat déng dbi
ngoai trén ban hanh kem theo Quyét dinh s6 272-QD/TW ngay 21/01/2015 cta
B6 chinh tri khoéa XI;

Quyet dinh sb 720/Qb-TU ngay 22/3/2017 cua Tinh uy Ha Giang vé ban
hanh Quy ché quan ly thdng nhét cac hoat dong d6i ngoai trén dia ban tinh Ha
Giang.







Mau 01

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc

-------------------

Tén don vi

Sé:  /DA- Ha Giang, ngay  thdng ndm 20...

Kinh guri: S& Ngoai vu
DE AN
Moi Poan dai bi€u ....oevviniiiiiiii
sang thim lam viéc tai tinh Ha Giang

Thuc hién K& hoach hoat dong dbi ngoai cua tinh Ha Giang ndm 20xx;

Céan ctr Ham thu/thu lién hé/vin béan ... cta ... (td chirc/don vi/dia phuong
nudc ngoai dén tham va lam viée tai Ha Giang)... v€ viée ...

...(tén don vi)... xay dung Pé 4n moi Poan ........... dén tham lam viéc tai tinh
Ha Giang, nhu sau:

1. BOI CANH

IL. MUC PICH, YEU CAU: Pé nghi néu 15 muc dich cia don vi/td chirc/dia
phuorng dén tham lam viéc tai tinh Ha Giang; yéu cau cdng tac td chirc dén va lam viéc
voi doan vao phai gon nhe, dung thanh phan, trong thi, tiét kiém va hiéu qua

III. THANH PHAN

1. Néu thanh phén dén, tiép va lam viéc cta phia chi tri don tiép, cép Trudong
doan

2. Néu thanh phén cua doan vao, cip Truéng doan

IV. NOI DUNG HOI PAM/LAM VIEC

Néu nhirng ndi dung du kién s& lam viéc v&i don vi/td chirc/dia phuong nuéc
ngoai tai Ha Giang

V. THOI GIAN, LICH TRINH: Néu cu thé thai gian, lich trinh hoat dong cta
don vi/td chirc/dia phuong nude ngoai tai Ha Giang

VI. MUC PO TIEP XUC VA THONG TIN TUYEN TRUYEN

1. Cép chu tri 1am viéc

2. CAp chu tri d6n, tién va thap ting doan vao

3. Hinh thirc dua thong tin .

VII. KINH PHI: Ghi r& nguén kinh phi chi tra cho viéc td chirc dén doan

Noi nhgn: THU TRUONG PON VI

- Nhu trén;

...................







Mau 02

....................... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Tén don vi Poc lap - Tu do - Hanh phuc
Sé:  -KH/..... Ha Giang, ngay  thang ndm 20...
KE HOACH
Dén tiép, lam viée véi Poan .........

Thuc hién K& hoach hoat dong dbi  ngoai cla tinh Ha Giang nam 20....; can cu
két qua trao ddi giita hai Bén vé viéc t6 chirc Poan ......... do Ong/ba ...... lam
Trudéng doan dén tham va lam viéc véiftai...... ;

...(tén don vi)..... xdy dung Ké hoach t6 chirc dén tiép va lam viéc voi
Poan ........... , nhu sau:

I. MUC PICH, YEU CAU: Pé nghi néu rd muc dich cua don vi/td
chuc/dia phucmg dén thim lam viéc tai tinh Ha Giang; yéu cau cong tac to churc
d6n va lam viéc véi doan vao phai gon nhe, ding thanh phan, trong thi, tiét kiém
va hiéu qua

IL. NOI DUNG: Néu ndi dung dy kién s& lam viée véi don vi/t chirc/dia
phuong nudc ngoai tai Ha Giang

IIL. LICH TRINH HOAT PONG: Néu thoi gian, dia diém va céc hoat
dong cua doan vao tai Ha Giang

IV. TO CHUC THUC HIEN

Noi nhin: THU TRUONG DON VI
- Nhur trén; )

...................







IL Linh vue: Hbi nghi hdi thio quéc té
A »

1. Thi tuc: Cap phép to chirc hoi nghi, hoi thao qubc té trén dia ban
tinh Ha Giang

a) Cip thye hién: Cép tinh

b) Trinh ty thyc hién:

Buée 1: Td chirc, ca nhan trén dia ban tinh Ha Giang hoan thién h6 so
theo quy dinh, ndp ho so dén So Ngoai vu.

Dia chi tiép nhan: Trung tim hanh chinh cong tinh Ha Giang, sc? 519,
dudng Nguyén Trai, phuong Nguyén Trai, thanh phd Ha Giang, tinh Ha Giang.

Buée 2: S& Ngoai vu la don vi dau méi co trégh nhiém tiép nl}én hd so va
chi tri phéi hop véi cac nganh lién quan td chirc thim dinh, trinh Uy ban nhén
dan tinh quyét dinh.

Néu hd so chua dép ing du tiéu chudn, chit luong thi S& Ngoai vu co

trach nhiém tdng hop, gui thong tin cho t& chitc, c4 nhan dé nghi bo sung dé

duge tiép tuc giai quyét: 02 ngay lam viéc (chi dugc thyc hién m6t 1an).

Trudng hop hd so khéng déap mg du diéu kién d tiép tuc giai quyét thi
thyuc hién tra hd so ngay sau khi to chirc tham dinh va néu rd ly do.

Buée 3: Uy ban nhan dén tinh xem xét, quyét dinh va tra két qua cho S&
Ngoai vu (tai B4 phan mdt cira Trung tdm hanh chinh cdng tinh). Truong hop
thi tuc hanh chinh khéng dugc giai quyet phai c6 vén ban tra 161, néu 13 ly do.

Buéc 4: S& Ngoai vu tra két qua cho t6 chire, ¢4 nhén (tai Trung tim hanh
chinh cong tinh Ha Giang).

c¢) Cach thire thuc hién:

- Tiép nhan hd so: Tiép nhan truc tiép hodc qua dich vu buu chinh.

- Kiém tra hd so:

+ Trudmg hop ho so ddy i, hop 18: Ghi gidy bién nhan, hen ngay tra két qua.

. + Truong hop hé so thiéu, chua dung quy dinh: Huéng din bd sung hodc
tra lai ho so theo quy dinh. .

Thoi gian tiép nhan va tra két qua: Tir thir 2 dén thi 6 (trir ngdy 1€, ngay nghi).
+ Sang: Tir 07 gid 30phit dén 11 gidr 30 phit

+ Chiéu: Tir 13 gid 30 phit dén 17 gid 00 phit.

- Tra két qua: Tra truc tiép hodc qua dich vu buu chinh.

d) Thanh phan hd so:

- Cong van/to trinh, d& 4n xin phép t6 chirc hoi nghi, hoi thao qudc té tai tinh.
- K& hoach, chuong trinh Hoi nghi, hoi thao;

- Céc ndi dung lién quan dén hdi nghi, héi thao; chu dé héi nghi, hoi thao.

- (iiéy’ chimg nhan dang ky kinh doanh/gidy chimg nhan diu tu/gidy phép
dau tu d61 voi céc don vi to chirc hdi nghi, hoi thao quéc té 14 doanh nghiép.







e) S6 lwong ho so: 02 bd
f) Thoi han gidi quyét:
- 30 ngay lam viéc d6i v6i cac Hoi nghi, hoi thao qudc té c6 n6i dung phai
trinh xin chud truong, y kién cdp Trung uong,
- 25 ngay ddi véi cac hoi nghi, hoi thao qudc té thudc thAm quyén gii
quyét ctia Cha tich Uy ban nhén dén tinh.
g) Poi tugng thuc hién thii tuc hanh chinh: Céc don vi, t6 chirc trong nudc
va nudc ngoai t8 chirc cac hdi nghi, hdi thao quoc té trén dia ban tinh Ha Giang.
h) Co quan giai quyet thi tuc hanh chinh:
- Co quan tham quyén quyét dinh theo quy dinh: Uy ban nhan dén tinh.
- Co quan hodc ngudi ¢ thim quyén dugc uy quyén hodc phén cép thuc
hién (néu c): Khong
- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: S& Ngoai vu tinh Ha Giang.
- Co quan phdi hop (néu co): Ban ddi ngoai Trung vong, Bé Ngoai giao,
Vin phong Tinh Uy, Véan phong Uy ban nhan dén tinh.
i) Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Van ban cho y kién.
j) Phi, 1€ phi: khong.
k) Tén miu don, miu t& khai: Khong.
I) Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:
Céc van ban xin phép td chirc Hoi nghi hdi thao qubc té phai néu rd:
- Danh nghia t§ chirc, muc dich héi nghi, hdi thao quéc t&, thoi gian, dia
diém tb chue, dia diém tham quan khao sat (neu co).

- Hinh thitc va c6ng nghé t6 chirc (trong truong hop hoi ngh1 hoéi thao
qubc té truc tuyen) chuong trinh lam viéc, thanh phan tham gia td chuc hoi
nghi, hdi thao qudc té (co quan phia Viét Nam, co quan phia nudc ngoai).

-Thanh phin tham du (sb lugng va co céu thanh phan dai bidu, déi véi
phia nudc ngoai ghi 18 ho, tén, qudc tich, s hd chiéu, chic danh).

- N6i dung hdi nghi, hdi thdo: Noi dung cu thé s& duoc trinh bay trong hoi
nghi, hdi thao qudc té, gui kém tai liéu, tap gap (néu cd).

- Ngudn kinh phi: Dy trit kinh phi té chirc va nguon kinh phi (kinh phi
NSNN, tai trg. Néu duoc tai trg phai ghi rd tén don vi, td churc tai trg).

- Tai liéu tleng nudce ngoai phai dugc dich ra tleng Viét.
m) Can cir phap ly caa tha tuc hanh chinh:

- Quyét dinh so 76/2010/Qb-TTg ngay 30/11/2010 vé Td chic, quén ly
hoi nghi, hoi thao qudc té tai Viét Nam. Quyét dinh ¢6 hiéu luc k& tir ngay 15
thang 01 ndm 2011.

- Quyét dinh sb 720- Qb/TU ngay 22/3/2017 cua Tinh ty Ha Giang vé
viéc Ban hanh quy ché quan Iy thong nhét cac hoat déng ddi ngoai trén dia ban
tinh Ha Giang










